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BẢN THUYẾT MINH MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TẠI DỰ THẢO
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
ÁP DỤNG CHO TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

I. Sự cần thiết ban hành Thông tư

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã cấp phép hoạt động chính thức cho 04 tổ chức tài chính vi mô (TCVM). Năm 2010 TCVM trách nhiệm hữu hạn một thành viên TYM trở thành tổ chức TCVM được cấp phép đầu tiên tại Việt Nam hoạt động theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng. Trong những năm qua, hoạt động TCVM đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng một cách thuận tiện và phù hợp. Thực tế đã chứng minh, TCVM là hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc và ngày càng lớn mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Kể từ khi đi vào hoạt động, mặc dù Nhà nước không ngừng ban hành các chính sách hỗ trợ hoạt động của TCVM nhưng hệ thống tài khoản kế toán của TCVM vẫn đang sử dụng hệ thống tài khoản kế toán của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và các Thông tư sửa đổi, bổ sung. Việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán các TCTD đã đem lại nhiều bất cập cho TCVM do mô hình hoạt động của hai tổ chức này có những khoảng cách nhất định.
Nhận thức được bất cập đó, năm 2019 NHNN đã phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BTC ngày 25/01/2019 của Bộ Tài chính quy định chế độ kế toán TCVM, trong đó Thông tư đã quy định hệ thống tài khoản kế toán, chế độ báo cáo tài chính. Tuy nhiên, tại Thông tư số 05/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính mới chỉ quy định các tài khoản cấp 1 trong hệ thống tài khoản kế toán TCVM, căn cứ yêu cầu quản lý và thực tế hoạt động của TCVM, NHNN tiếp tục nghiên cứu ban hành các tài khoản cấp 2, cấp 3.
Như vậy, việc NHNN ban hành hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các TCVM quy định tiếp tài khoản cấp 2, cấp 3 để cụ thể các tài khoản cấp 1 tại Thông tư 05/2019/TT-BTC dưới hình thức Thông tư nhằm đảm bảo phù hợp với khoản 2, Điều 24 Luật Ban hành văn bản văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế toán đối với TCVM theo quy định tại khoản 3, Điều 71 Luật Kế toán 2015 là phù hợp và cần thiết.
II. Nội dung cơ bản tại Dự thảo Thông tư
Bản Dự thảo Thông tư quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho TCVM gồm một số nôi dung cơ bản sau:
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô.
2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các tổ chức tài chính vi mô (sau đây gọi tắt là TCVM) được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là TCTD).

3. Nguyên tắc chung
Nguyên tắc chung quy định những nội dung cơ bản trong việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán như: 
- Việc mở và sự dụng các tài khoản quy định trong danh mục tài khoản kế toán khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được cấp giấy phép hoạt động. 
- TCVM được mở các tài khoản cấp 4, cấp 5, tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý nghiệp vụ và phải phù hợp với nội dung, kết cấu và nguyên tắc kế toán của các tài khoản tổng hợp do Bộ Tài chính và NHNN ban hành.

- Phương pháp hạch toán trên các tài khoản kế toán.
- Khái niệm “trong nước” và “nước ngoài” quy định trong Hệ thống tài khoản kế toán TCVM.

- Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đế ngoại tệ.

4. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán TCVM
Dự thảo quy định danh mục hệ thống tài khoản kế toán TCVM gồm 3 cấp tài khoản kế toán: tài khoản cấp 1 ký hiệu bằng 3 chữ số, tài khoản cấp 2 ký hiệu bằng 4 chữ số, tài khoản cấp 3 ký hiệu bằng 5 chữ số.

5. Nội dung hạch toán các tài khoản
- Quy định kết cấu và nội dung hạch toán các tài khoản loại tài khoản tài sản (từ tài khoản 101 đến tài khoản 391): Tiền mặt, cho vay, cho vay bằng nguồn vốn ủy thác, các khoản nợ chờ xử lý, dự phòng rủi ro cho vay, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định thuê tài chính, hao mòn TSCĐ, công cụ dụng cụ, vật liệu, xây dựng cơ bản dở dang, các khoản phải thu bên ngoài, thuế GTGT được khấu trừ, dự phòng rủi ro các khoản phải thu…
- Quy định kết cấu và nội dung hạch toán các tài khoản loại tài khoản nợ phải trả (từ tài khoản 415 đến tài khoản 491): Vay cá nhân, các TCTD, tổ chức khác, tiền gửi của khách hàng, vốn nhận ủy thác cho vay, các khoản phải trả bên ngoài, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, phải trả người lao động, phải trả khác…
- Quy định kết cấu và nội dung hạch toán loại tài khoản thanh toán (tài khoản 519).
- Quy định kết cấu và nội dung hạch toán các tài khoản loại tài khoản vốn chủ sở hữu (từ tài khoản 601 đến tài khoản 691): Vốn đều tư của chủ sở hữu, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối…

- Quy định kết cấu và nội dung hạch toán các tài khoản loại tài khoản doanh thu (từ tài khoản 701 đến tài khoản 791): Doanh thu từ hoạt động tín dụng, doanh thu từ hoạt động dịch vụ, doanh thu từ hoạt động khác, doanh thu khác….
- Quy định kết cấu và nội dung hạch toán các tài khoản loại tài khoản chi phí (từ tài khoản 801 đến tài khoản 891): Chi phí hoạt động tín dụng, chi phí hoạt động dịch vụ, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, chi hoạt động khác, chi phí quản lý, chi phí dự phòng, chi phí khác….

- Quy định kết cấu và nội dung hạch toán tài khoản xác định kết quả kinh doanh (tài khoản 001).
- Quy định kết cấu và nội dung hạch toán các tài khoản loại tài khoản ngoài bảng (từ tài khoản 901 đến tài khoản 999): Tiền không có giá trị lưu hành, các công nợ bằng ngoại tệ, các tài sản bằng ngoại tệ, lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được, nợ khó đòi đã xử lý, nghiệp vụ ủy thác và đại lý…

PAGE  
2

